DANH SÁCH

HỌC SINH DỰ THI ĐIỀN KINH, NĂM HỌC 2012 - 2013 

TR​ƯỜNG THCS : Cẩm Phúc

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	HỌC SINH LỚP
	SỨC KHOẺ
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 2011 - 2012
	DỰ THI 


	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	H Kiểm
	H Lực
	NỘI DUNG 1
	NỘI DUNG 2
	

	1
	Lương Thị Hiền
	08/03/1999
	8B
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Nhảy cao
	Ném bóng
	

	2
	Đào Đình Lanh
	01/06/1999
	8B
	Tốt
	Tốt
	Trung bình
	Ném bóng
	Chạy bền
	

	3
	Trần Thị Anh
	01/04/1998
	9A
	Tốt
	Tốt
	Giỏi
	Chạy bền
	Chạy nhanh
	

	4
	Trần Thị Huyền
	01/01/1998
	9A
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Nhảy xa
	Chạy bền
	

	5
	Tống Thị Quyên
	12/09/1998
	9A
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Chạy nhanh
	Nhảy cao
	

	6
	Hoàng Thị Huệ
	06/03/1998
	9B
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Ném bóng
	Nhảy xa
	

	7
	Vũ Đình Chính
	09/03/1998
	9A
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Nhảy cao
	Ném bóng
	

	8
	Nguyễn Quyền Linh
	03/04/1998
	9A
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Chạy bền
	Nhảy cao
	

	9
	Nguyễn Văn Phong
	06/02/1998
	9B
	Tốt
	Tốt
	Trung bình
	Nhảy xa
	Chạy nhanh
	

	10
	Hà Đức Mạnh
	23/04/1998
	9C
	Tốt
	Tốt
	Trung bình
	Chạy nhanh
	Nhảy xa
	


                                                         Hiệu tr​ưởng

                                                   (Ký tên, đóng dấu)

